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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành danh mục dữ liệu mở của Sở Giao thông vận tải năm 2021  

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy 

định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức của Sở Giao thông vận tải; Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 

21/4/2020 của UBND tỉnh sửa đổi một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “ Về việc ban hành danh mục dữ 

liệu mở của Sở Giao thông vận tải năm 2021".  

Điều 2. Danh mục dữ liệu mở Sở Giao thông vận tải được điều chỉnh linh 

hoạt để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo 

điều hành của UBND tỉnh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Văn phòng Sở 

- Chủ trì, phối hợp với các Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị liên quan 

thẩm định, triển khai xây dựng hệ thống dữ liệu mở của tỉnh để kết nối, chia sẻ dữ 

liệu, khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin thuộc Danh mục dữ liệu mở Sở 

Giao thông vận tải. 

- Tổng hợp, thẩm định, tham mưu kịp thời điều chỉnh, bổ sung Danh mục dữ 

liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế theo nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của từng 
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giai đoạn phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số hoặc khi có yêu cầu của 

UBND tỉnh và đề nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Tổ chức hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện các yêu cầu kỹ thuật về 

kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dữ liệu mở của Sở Giao thông vận tải đảm 

bảo đồng bộ và an toàn toàn thông tin. 

2. Trưởng các Phòng chuyên môn Sở, đơn vị có hệ thống thông tin chuyên 

môn thuộc Danh mục dữ liệu mở Sở Giao thông vận tải 

- Xây dựng và ban hành kế hoạch cung cấp dữ liệu mở trong phạm vi 

Phòng, đơn vị. 

- Quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm việc tiếp cận, trao đổi, cung 

cấp thông tin, dữ liệu được thông suốt, kịp thời; đáp ứng các yêu cầu về an toàn, 

an ninh thông tin. 

- Đề xuất xây dựng mới hoặc điều chỉnh, nâng cấp hệ thống thông tin của 

Phòng, đơn vị, bảo đảm khả năng sẵn sàng và thực hiện kết nối với các hệ thống 

thông tin đã triển khai tại Danh mục dữ liệu mở Sở Giao thông vận tải khi được 

yêu cầu và theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                       GIÁM ĐỐC  
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị; 

- Lưu: VT. 

 

                                                                                              Lê Anh Tuấn 
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DANH MỤC DỮ LIỆU MỞ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  924 /QĐ-SGTVT ngày 26 /5/2021 của Sở Giao 

thông vận tải Thừa Thiên Huế) 

Stt Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 

Cơ quan 

chủ 

quản 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu 

Nguồn 

cơ sở 

dữ liệu 

1 Giá xe khách 

Mục đích: Quản lý, tra cứu giá 

xe khách 

Phạm vi: Toàn tỉnh 

Nội dung: Thông tin giá xe 

khách 

Sở Giao 

thông 

vận tải 

- Dữ liệu mở 

- Dữ liệu được 

chia sẻ theo 

hình thức chia 

sẻ Dữ liệu 

mặc định 

Excel/ 

Word 

2 
Danh sách cầu 

đường 

Mục đích: Quản lý, tra cứu 

cầu đường 

Phạm vi: Toàn tỉnh 

Nội dung: Thông tin cầu 

đường 

Sở Giao 

thông 

vận tải 

- Dữ liệu mở 

- Dữ liệu được 

chia sẻ theo 

hình thức chia 

sẻ Dữ liệu 

mặc định 

Excel/ 

Word 

3 

Danh sách các 

tuyến đường 

cấm đỗ xe 

Mục đích: Quản lý, tra cứu 

các tuyến đường cấm đỗ xe 

Phạm vi: Trên các tuyến 

đường do Sở Giao thông vận 

tải quản lý hoặc được ủy 

quyền quản lý 

Nội dung: Thông tin các tuyến 

đường cấm đỗ xe 

Sở Giao 

thông 

vận tải 

- Dữ liệu mở 

- Dữ liệu được 

chia sẻ theo 

hình thức chia 

sẻ Dữ liệu 

mặc định 

Excel/ 

Word 

4 

Luồng, tuyến 

xe khách, xe 

buýt 

Mục đích: Quản lý, tra cứu 

luồng, tuyến xe khách, xe buýt 

Phạm vi: Trên các tuyến 

đường do Sở Giao thông vận 

tải quản lý hoặc được ủy 

quyền quản lý 

Nội dung: Thông tin luồng, 

tuyến xe khách, xe buýt 

Sở Giao 

thông 

vận tải 

- Dữ liệu mở 

- Dữ liệu được 

chia sẻ theo 

hình thức chia 

sẻ Dữ liệu 

mặc định 

Excel/ 

Word 
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5 

Phân loại 

đường để tính 

cước vận tải 

Mục đích: Quản lý, tra cứu 

phân loại đường để tính cước 

vận tải 

Phạm vi: Trên các tuyến 

đường do Sở Giao thông vận 

tải quản lý hoặc được ủy 

quyền quản lý 

Nội dung: Thông tin phân loại 

đường để tính cước vận tải 

Sở Giao 

thông 

vận tải 

- Dữ liệu mở 

- Dữ liệu được 

chia sẻ theo 

hình thức chia 

sẻ Dữ liệu 

mặc định 

Excel/ 

Word 

6 
Giá học phí các 

cơ sở lái xe 

Mục đích: Quản lý, tra cứu giá 

học phí các cơ sở lái xe 

Phạm vi: Toàn tỉnh 

Nội dung: Thông tin giá học 

phí các cơ sở lái xe 

Sở Giao 

thông 

vận tải 

- Dữ liệu mở 

- Dữ liệu được 

chia sẻ theo 

hình thức chia 

sẻ Dữ liệu 

mặc định 

Excel/ 

Word 

7 

DS cơ sở đào 

tạo giấy phép 

lái xe 

Mục đích: Quản lý, tra cứu 

danh sách cơ sở đào tạo giấy 

phép lái xe 

Phạm vi: Toàn tỉnh 

Nội dung: Thông tin danh 

sách cơ sở đào tạo giấy phép 

lái xe 

Sở Giao 

thông 

vận tải 

- Dữ liệu mở 

- Dữ liệu được 

chia sẻ theo 

hình thức chia 

sẻ Dữ liệu 

mặc định 

Excel/ 

Word 

8 

Các hãng taxi, 

thông tin xe 

taxi 

Mục đích: Quản lý, tra cứu 

các hãng taxi, thông tin xe 

taxi 

Phạm vi: Toàn tỉnh 

Nội dung: Thông tin các hãng 

taxi, thông tin xe taxi 

Sở Giao 

thông 

vận tải 

- Dữ liệu mở 

- Dữ liệu được 

chia sẻ theo 

hình thức chia 

sẻ Dữ liệu 

mặc định 

Excel/ 

Word 

9 

Danh sách DN 

cung cấp dịch 

vụ vận tải 

Mục đích: Quản lý, tra cứu 

danh sách doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ vận tải 

Phạm vi: Toàn tỉnh 

Nội dung: Thông tin doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ vận 

Sở Giao 

thông 

vận tải 

- Dữ liệu mở 

- Dữ liệu được 

chia sẻ theo 

hình thức chia 

sẻ Dữ liệu 

mặc định 

Excel/ 

Word 
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tải 

10 

Thông tin 

trung tâm sát 

hạch 

Mục đích: Quản lý, tra cứu 

thông tin trung tâm sát hạch 

Phạm vi: Toàn tỉnh 

Nội dung: Thông tin trung tâm 

sát hạch 

Sở Giao 

thông 

vận tải 

- Dữ liệu mở 

- Dữ liệu được 

chia sẻ theo 

hình thức chia 

sẻ Dữ liệu 

mặc định 

Excel/ 

Word 

11 
Địa điểm tuyển 

sinh, sát hạch 

Mục đích: Quản lý, tra cứu địa 

điểm tuyển sinh, sát hạch 

Phạm vi: Toàn tỉnh 

Nội dung: Thông tin địa điểm 

tuyển sinh, sát hạch 

Sở Giao 

thông 

vận tải 

- Dữ liệu mở 

- Dữ liệu được 

chia sẻ theo 

hình thức chia 

sẻ Dữ liệu 

mặc định 

Excel/ 

Word 
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